Chuyên đề: NƯỚC VĂN LANG

- Thời gian: 3/12/2020

- Địa điểm: Phòng học lớp 7B

- Thành phần: BGH, nhóm chuyên môn Văn – Sử

I. XÂY DỰNG CHUYÊN ĐỀ DẠY HỌC

1. Xác định tên và thời lượng thực hiện chuyên đề:

- Tên chuyên đề: Nước Văn Lang
- Thời lượng 2 tiết, gồm 2 bài: 

+ Tiết 17 - Nhà nước Văn Lang thành lập.
+ Tiết 18 - Đời sống của cư dân Văn Lang.

2. Xác định mục tiêu chung của chuyên đề:

2.1. Kiến thức

- Sơ lược về nước Văn Lang (thời gian thành lập, địa điểm) tổ chức nhà nước, đời sống vật chất, các nghề thủ công, ăn mặc, ở, đi lại...) đời sống tinh thần của cư dân.

- Thời Văn Lang, người dân Việt Nam đã xây dựng cho mình một cuộc sống vật chất, tinh thần riêng, vừa đầy đủ, vừa phong phú, tuy còn sơ khai.

2.2. Kĩ năng

- Hình thành kĩ năng tổng hợp, nhận xét, so sánh, liên hệ thực tế.
- Giáo dục ý thức sáng tạo trong lao động .
2.3. Thái độ

- Giáo dục lòng yêu nước và ý thức về truyền thống và văn hóa dân tộc.
- Tích hợp bảo vệ môi trường trong phần nông nghiệp và các nghề thủ công.

2.4. Năng lực cần đạt được.
+ Năng lực chung: năng lực tự học, năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác…

+ Năng lực chuyên biệt tái hiện Vận dụng

II. Phương tiện

- Tranh ảnh, máy chiếu

- Phiếu học tập

II: Biên soạn câu hỏi/bài tập 

- Xây dựng, xác định và mô tả 4 mức độ yêu cầu (nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao)

-  Mỗi loại câu hỏi/bài tập sử dụng để kiểm tra, đánh giá năng lực và phẩm chất nào của học sinh trong dạy học.

 * Cụ thể:

Tiết 1: Nhà nước Văn Lang thành lập

	TT
	Câu hỏi/bài tập
	Mức độ
	Năng lực, phẩm chất

	1
	- Em hãy nhắc lại các quốc gia cổ đại phương Đông được hình thành ở đâu ? Vào thời gian nào?

- Vào thế kỉ VIII-VII TCN, ở nước ta các bộ lạc được hình thành ở đâu ? 

- Dựa vào kiến thức địa lý, em hãy xác định khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ngày nay ?

- Các bộ lạc đó có những điểm gì chung ?

- Vậy khi sản xuất phát triển xã hội có gì thay đổi?

- Với điều kiện tự nhiên ở nước ta, nghề nông trồng lúa nước sẽ gặp những khó khăn gì ?

- Theo em truyện Sơn Tinh, Thuỷ Tinh nói lên hoạt động  gì của nhân dân ta hồi đó ?

- Sự xuất hiện của nhiều loại vũ khí ở thời kỳ này nói lên điều gì ? Hãy liên hệ các loại vũ khí ấy với truyện Thánh Gióng ?

- Để giải quyết những vấn đề trên yêu cầu cấp thiết lúc này là gì ?

- Bộ lạc Văn Lang là bộ lạc như thế nào ? Địa bàn cư trú ở đâu ?

- Dựa vào thế mạnh của mình, bộ lạc Văn Lang đã làm gì?

- Sau khi thành lập nước thủ lĩnh bộ lạc Văn Lang đã làm gì ?

- Kể tóm tắt câu chuyện Lạc Long Quân - Âu Cơ? (Nếu còn thời gian)

- Sự tích Âu Cơ - Lạc Long Quân nói lên điều gì?

- Nhà nước Văn Lang được tổ chức như thế nào?

- Nhận xét về tổ chức bộ máy nhà nước Văn Lang? (Sơ khai, đơn giản, chưa có luật pháp; liên hệ với tổ chức bộ máy bây giờ)

- Em biết những việc làm nào ngày nay để kỉ niệm và nhớ tới công lao của các Vua Hùng ?

Các vua Hùng đã có công lao gì với nước ta ?

Sau khi lên ngôi Hùng Vương đã làm gì ?

Sự việc này đã được phản ánh trong câu chuyện nào ? ->Thánh Gióng

- Hùng Vương đã tổ chức nhà nước như thế nào?
	Nhận biết
	Quan sát thông tin

	2
	- Vậy việc phát triển nghề trồng lúa nước ở ven các con sông lớn có gặp khó khăn gì ?Vì sao ?

- Vậy một nhu cầu nữa cần giải quyết lúc bấy giờ của người Lạc Việt là gì ? 

- Em hiểu như thế nào gọi là “bộ” và “thần thuộc” ?


	Thông hiểu
	Giải thích

	3
	Nhìn vào sơ đồ nhà nước Văn Lang em có nhận xét gì?
	Vận dụng
	Lập luận, chứng minh


Tiết 2: Đời sống của cư dân Văn Lang.

	TT
	Câu hỏi/bài tập
	Mức độ
	Năng lực, phẩm chất

	1
	- Ngoài nông nghiệp ra cư dân Văn Lang còn có các nghề gì ?

- Qua các hình ở bài 11, em hãy trình bày người Văn Lang xới đất để gieo cấy bằng công cụ gì?

- Cư dân Văn Lang sinh sống bằng những nghề thủ công nào?

- Những phong tục đó còn được lưu truyền trong các làng xóm hiện nay không?

- Thức ăn chính của cư dân Văn Lang là gì? Ăn mặc ra sao? Trang điểm như thế nào?

- Nhà nước Văn Lang được tổ chức như thế nào?

Cư dân Văn Lang ở như thế nào? Họ sinh sống ở những khu vực nào? Đi lại bằng các phương tiện gì là chủ yếu?
	Nhận biết
	Quan sát thông tin

	2
	Tại sao đến thời điểm nhà nước ra đời xã hội lại có sự phân hóa sâu sắc hơn ?
	Thông hiểu
	Giải thích

	3
	Chứng minh đời sống vật chất, tinh thần của cư dân Văn Lang phong phú, đa dạng ?
	Vận dụng
	Lập luận, chứng minh


III. THIẾT KẾ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Hoạt động khởi động: 

      Những chuyển biến lớn trong sản xuất và xã hội đã dẫn đến sự kiện có ý nghĩa nhưng hết sức quan trọng đối với người dân Việt Cổ -> sự ra đời 

của nhà nước Văn Lang, mở đầu cho thời đại mới của dân 

tộc  -> bài học hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu.
2. Hoạt động hình thành kiến thức:

Hoạt động 1. Sự thành lập nhà nước Văn Lang.
* Mục tiêu: 

      - Giúp học sinh biết được:   Điều kiện ra đời của nước văn Lang: Sự phát triển sản xuất, làm thủy lợi và giải quyết các vấn đề xung đột. 

       - Sơ lược về nước Văn Lang (thời gian thành lập, địa điểm), tổ chức nhà nước Văn Lang.  

* Phương thức: cá nhân , cặp đôi....  
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung kiến thức
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	Gọi học sinh đọc (Từ đầu đến gặp nhiều khó khăn)

HĐCN: Khoảng cuối thế kỷ VIII – VII TCN, ở đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung bộ đó có thay đổi gì lớn ?

(Tích hợp giáo dục môi trường)

Vùng đồng bằng ven các con sông lớn ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ngày nay có những thuận lợi lớn và khó khăn khi mở rộng nghề trồng lúa nước. 

Điều kiện tự nhiên các vùng khác nhau nên cuộc sống người dân cúng khác nhau.

HĐCN: Trong các Chiềng Chạ  sự phân biệt giàu nghèo thì sẽ có điều gì xảy ra ?
Xã hội xẽ có sự mâu thuẫn. Và  này nền nông nghiệp của ta chủ yếu là nghề nông trồng lúa nước ở ven các sông lớn, điều đó đó được phản ánh trong câu chuyện Sơn Tinh, Thuỷ Tinh

HĐCĐ: Theo em, truyện Sơn Tinh, Thuỷ Tinh nói lên hoạt động gì của nhân dân ta hồi đó ?

HĐCN: Để chống lại sự khắc nghiệt của thiên nhiên, người Việt cổ lúc đó làm gì?

Cần phải có người chỉ huy đứng ra tập hợp nhân dân các làng bản chống lụt lội, bảo vệ mùa màng.

Yêu cầu học sinh xem lại các hình 31,32 /SGK

Cho học sinh quan sát mẫu vật

HĐCN: Sự xuất hiện của nhiều loại vũ khí nói lên điều gì ?

HĐCĐ: Hãy liên hệ các loại vũ khí ấy với truyện Thánh Gióng ?

HĐCN: Vậy nhà nước Văn Lang ra đời trong hoàn cảnh nào ?

Như vậy nhà nước Văn Lang ra đời trong hoàn cảnh khá phức tạp, trong hoàn cảnh đó, các bộ lạc họ phải có 1 người chỉ huy, người đứng đầu ( tình hình như vậy đòi hỏi xã hội phải có 1 tổ chức như thế nào ( tìm hiểu phần 2

HĐCN: Địa bàn cư trú của bộ lạc Văn Lang ở đâu ?

Dùng bản đồ chỉ vị trí.

HĐCN: Trình độ phát triển của bộ lạc Văn Lang như thế nào ?

Di chỉ làng Cả (Việt Trì) cho biết đây là 1 vùng có nghề đúc đồng phát triển sớm, dân cư đông đúc.

HĐCN: Dựa vào thế mạnh của mình, thủ lĩnh bộ lạc Văn Lang đó làm gì ?

HĐCN: Nhà nước Văn Lang ra đời vào thời gian nào ? 

HĐCN: Ai đứng đầu  nhà nước Văn Lang?  Nhà nước Văn Lang đóng đô ở đâu ?

HĐCN: Em hiểu gì về 2 từ “Hùng, Vương”?

HĐCĐ: Sự tích Âu Cơ - Lạc Long Quân nói lên điều gì ?

Ngày nay, người ta vẫn kỉ niệm và nhớ tới công lao của các Vua Hùng

HĐCN: Ngày giỗ tổ Hùng Vương hàng năm là ngày nào ?

HĐCN: Các vua Hùng đã có công lao gì với nước ta ?

Nước Văn Lang được thành lập, có nhà nước cai quản chung, do Vua Hùng đứng đầu, vậy nhà nước Văn Lang được tổ chức như thế nào...
	1. Sự thành lập nhà nước Văn Lang.
* Hoàn cảnh 
 ( Thế kỉ VIII – VII TCN : 

+ Hình thành những bộ lạc lớn, gần gũi  về tiếng núi và phương thức hoạt động kinh tế.

+ Sản xuất phát triển

+ Sự phân biệt giàu nghèo trong các chiềng chạ

+ Sản xuất nông nghiệp trồng lúa nước gặp khó khăn ở ven các sông lớn.

- Mâu thuẫn giữa người giàu và người nghèo đã nảy sinh.

( Phản ánh sự cố gắng nỗ lực của nhân dân ta chống lại thiên nhiên để bảo vệ mùa màng và cuộc sống thanh bình.

- Nhu cầu trị thuỷ và bảo vệ mùa màng

( Để đấu tranh chống giặc ngoại xâm, giải quyết xung đột giữa các bộ lạc và tộc người với nhau.

- Giải quyết xung đột giữa các bộ lạc Việt.

( Học sinh trả lời tóm tắt nội dung phần 1

* Nước Văn Lang thành lập.

( Địa bàn cư trú: ven sông Hồng từ Ba Vì (Hà Tây) ( Việt Trì (Phú Thọ)

( Hùng mạnh và giàu, có nghề đúc đồng.

(Thủ lĩnh đó hợp nhất các bộ lạc đó lại thành 1 nước

- Khoảng thế kỉ VII TCN nhà nước Văn Lang ra đời.

- Đứng đầu nhà nước, tự xưng là Hùng vương

- Đóng đô ở Bạch Hạc (Phú Thọ) ngày nay.

( Hùng : là mạnh, Vương : là vua

( 50 người con xuống biển, 

( 50 người con lên núi cao đó tụn người anh cả lên làm vua, lấy hiệu là Hùng Vương, đặt tên nước là Văn Lang.

( Ngày 10/3 (Âm lịch)

( Lập nên nhà nước đầu tiên ở nước ta.



	Hoạt động 2.( 12’) Nhà nước Văn Lang được tổ chức như thế nào.
* Mục tiêu: 

 - Sơ lược về tổ chức nhà nước Văn Lang.  
- Vẽ sơ đồ tổ chức nhà nước Văn Lang.

* Phương thức: cá nhân , cặp đôi....         
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	Gọi học sinh đọc (Từ sử cũ viết ( Hùng Vương)

HĐCN: Sau khi nhà nước Văn Lang ra đời, Hùng Vương đã tổ chức nhà nước như thế nào ?

HĐCN: Em hiểu như thế nào gọi là “bộ” ? “thần thuộc” ?

Các bộ  đều chịu sự cai quản của Vua (cha truyền con nối)

HĐCN: Để cai trị nước, Hùng Vương đã làm gì?
Con trai của vua được gọi là Quan Lang, con gái vua gọi là Mị Nương, đời đời cha truyền con nối, đều gọi là Hùng Vương.

Gọi học sinh đọc từ (đứng đầu ( chiến đấu)

HĐCN: Tiếp theo, Hùng Vương đã tổ chức nhà nước như thế nào ?

Giảng thêm SGK (trong chiềng chạ … mối bất hoà của dân làng)

Đặc biệt nhà nước Văn Lang chưa có luật pháp và quân đội.

HĐCN: Vậy ai là người giải quyết mọi việc ?

Vua Hùng và các lạc tướng huy động thanh niên trai tráng ở các chiềng chạ tập hợp lại, cùng chiến đấu.

HĐCN: Sự việc này đã được phản ánh trong câu chuyện nào ?

HĐCN: Hãy nêu 1 vài chi tiết chứng minh điều đó ?

HĐCĐ: Em hiểu gì về câu danh ngôn “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước” ?

Yêu cầu học sinh quan sát hình 35/SGK

Mô tả thêm về di tích Đền Hùng (Tài liệu kênh hình).
	2. Nhà nước Văn Lang được tổ chức như thế nào?

- Hùng Vương chia nước ra 15 bộ, vua có quyền quyết định tối cao trong nước.

( Bộ: đơn vị hành chính trung gian giữa trung ương và Làng, chạ

( Thần thuộc: chịu sự cai quản của 1 người hay 1 nước khác

( Đặt ra các chức quan :

           Lạc hầu (Tướng văn)

           Lạc tướng (Tướng võ)

- Đứng đầu các bộ là lạc tướng

- Đứng đầu Chiềng, chạ là bồ chính

( Hùng Vương

( Thánh Gióng

( Đời Vua Hùng thứ 6, giặc Ân xâm lược nước Văn Lang, vua Hùng lo lắng, sai sứ đi khắp nơi cầu người hiền tài ra tay đánh giặc. Nghe tiếng mà rao, Gióng bấy giờ mới 3 tuổi bỗng cất tiếng nói xin đi đánh giặc ( giặc tan ( Gióng bay về trời.




   ? Hãy vẽ sơ đồ nhà nước Văn Lang ? giải thích sơ đồ ?
      HS hoạt động theo nhóm – trong 5 phút -> Hs lên bảng trình bày 
 


Hoạt động 3. Nông nghiệp và các nghề thủ công.
* Mục tiêu: 

- Giúp học sinh hiểu thời Văn Lang, người dân Việt Nam đã xây dựng được cho mình 1 cơ sở vật chất và tinh thần riêng, vừa đầy đủ, vừa phong phú tuy còn sơ khai.

* Phương thức: cá nhân , cặp đôi....         
	
	Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung kiến thức 
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	HĐCN : Văn Lang là một nước như thế nào?

Tuỳ theo đất đai, người Lạc Việt lúc đó đó biết trồng lúa nước và trồng lúa nương.

HĐCN : Qua các hình 33 ở bài 11, em hãy cho biết người dân Văn Lang xới đất để gieo cấy bằng công cụ gì ?

HĐCĐ : Trong nông nghiệp cư dân Văn Lang đã biết làm gì ?

Họ trồng những cây gì ?

Họ chăn nuôi gì ?

Như vậy, với công cụ bằng đồng người Việt Cổ đã có những bước tiến mới (Liên hệ ngày nay người lao động dùng công cụ đồ sắt, trâu bò, máy cày -> để năng xuất cao)

HĐCN: Với nghề nông như vậy, em có nhận xét gì về cuộc sống của họ ?

HĐCN: Cư dân Văn Lang đó biết làm những nghề thủ công gì ?

HĐCĐ: Quan sát các hình 36, 37, 38/SGK, em có nhận thấy nghề nào được phát triển thời bấy giờ (GV treo tranh) ?

Hình 36: đây là chiếc thạp đồng thuộc giai đoạn Văn hoá Đông sơn, được tỡm thấy ở Đào Thịnh (Yên Bái), hiện đang được trưng bày ở bảo tàng lịch sử Việt Nam, chiếc thạp cao 0,81m, đường kính miệng rộng 0,61m, đường kính đáy 0,60m, phần rộng nhất có đường kính 0,70m, nắp thạp dày 1,5m, chính giữa nắp có hình ngôi sao 12 tia và nó tượng trưng cho mặt trời, xung quanh có những hoa văn hình học, hình chim nối đuôi nhau bay ngược chiều kim đồng hồ và 4 khối lượng nam nữ giao hợp tượng trưng cho sự phồn vinh và phì nhiêu quanh năm. Thạp đồng dùng để đựng các vật phẩm trong gia đình, nhưng khi chủ nhân chết, chiếc thạp đồng trờ thành những chiếc quan tài đặc biệt (Thạp đồng Đào Thịnh là niềm tự hào của nghề đúc đồng của văn hoá Việt Nam)

Hình 37: Trống đồng Ngọc Lũ được tìm thấy ở Bình Lục (Hà Nam) hiện được trưng bày tại bảo tàng lịch sử Việt Nam, trống cao 0,63m, đường kính mặt trống 0,80m, trống được chia thành 3 phần : mặt trống, tang trống và thân trống. Mặt trống thường không chờm quá tang trống, phần thân và tang trống loe ra tạo dáng cho trống đẹp và tăng sức cộng hưởng âm thanh, làm cho trống kêu vang và xa. Tang trống phình rộng, trên tang trống khắc những mũi thuyền cong trang trí hính đầu chim, trên thuyền có những người đội mũ lông chim cầm cung tên, giáo mác đứng trên chũi canh như đang trong tư thế chiến đấu. Thân trống thắt lại, phần dưới là chân trống choói ra theo hình nón cụt, giữa thân trống và tang trống có gắn 2 đôi quai dùng để khiêng trống.

Hình 38: hình trang trí trên trống đồng.

HĐCĐ: Miêu tả lại những hình trang trí trên trống đồng ?

Vậy những hình trang trí trên trống đồng thể hiện điều gì ?

Bức tranh thể hiện mặt cắt dọc chiếc trống.

HĐCN: Qua nghe giới thiệu về các bức tranh em có nhận xét gì về nghề luyện kim của cư dân Văn Lang thời bấy giờ ?

HĐCĐ: Theo em, việc tìm thấy trống đồng ở nhiều nơi trên đất nước ta và cả ở nước ngoài đã thể hiện điều gì ?

Ngoài ra còn khẳng định người Việt Cổ đã có sự giao lưu kinh tế - văn hoá giữa các vùng trong nước và với nước ngoài như ở In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a ...

HĐCN: Ngoài ra cư dân Văn Lang còn biết làm gì ?

HĐCN: Vậy em hãy dự kiến xem với trình độ nghề đúc đồng như vậy, cuộc sống của cư dân Văn lang ra sao ?
	1. Nông nghiệp và các nghề thủ công (10’)

a. Nông nghiệp

-> Văn Lang là 1 nước nông nghiệp

-> Lưỡi cày bằng đồng

- Họ biết :

+ Trồng trọt: lúa là cây lương thực chính, trồng bầu, bí …

+ Chăn nuôi: gia súc, tằm, đánh cá

-> Cuộc sống của họ ổn định hơn và ít phụ thuộc vào thiên nhiên.

b. Thủ công nghiệp

- Làm đồ gốm, dệt vải, xây nhà, đóng thuyền được chuyên môn hoá.

-> Hình 36: đây là chiếc thạp đồng thuộc giai đoạn Văn hoá Đông sơn, được tìm thấy ở Đào Thịnh (Yên Bái)

-> Hình 37:Trống đồng Ngọc Lũ được tìm thấy ở Bình Lục(Hà Nam)

-> Trên tang trống có khắc những mũi thuyền cong, trên thuyền có những người đội mũ lông chim, tay cầm cung tên, giáo mác. Bức thứ 2: cảnh 2 người đang giá gạo, 1 nam 1 nữ.

-> Người Việt cổ đã đóng được thuyền

-> Đời sống của cư dân  nông nghiệp trồng lúa nước chủ yếu

-  Nghề luyện kim được chuyên môn hoá cao

- Nghề thủ công đúc đồng của người Việt Cổ và trình độ kĩ thuật đạt tới đỉnh cao.

- Họ bắt đầu biết rèn sắt.

-> Cuộc sống định cư của người dân ổn định hơn, no đủ hơn


Hoạt động 4. Đời sống vật chất của cư dân Văn lang ra sao.
* Mục tiêu: 

- Giúp học sinh hiểu thời Văn Lang, người dân Việt Nam đã xây dựng được cho mình 1 cơ sở vật chất và tinh thần riêng, vừa đầy đủ, vừa phong phú tuy còn sơ khai.

* Phương thức: cá nhân , cặp đôi, nhóm          
	?

GV

?

?

GV

?

GV

GV

?

GV
	HĐCN: Đời sống vật chất thiết yếu của con người thường là những gì ?

Thảo luận nhóm

- Nhóm 1: Người Văn Lang ở như thế nào ?

- Nhóm 2: Người Văn Lang đi lại chủ yếu bằng gì ?

- Nhóm 3: Thức ăn chủ yếu của người Văn Lang là gì ?

- Nhóm 4: Người Văn Lang mặc như thế nào ?

- Nhóm 1 : trình bày.

Làm bằng gỗ, tre, nứa, lá, có cầu thang tre (hay gỗ) để lên xuống

Hãy liên hệ đời sống hiện nay ở 1 số dân tộc, có những dân tộc nào thường làm nhà kiểu này ?

Vì sao người Văn Lang ở nhà sàn ?

Ngoài ra họ còn ở như thế nào ?

Vài chục gia đình sống quay quần ở ven đồi hoặc ở vùng đất cao ven sông, ven biển. Biết dùng tre rào quanh làng để ngăn thú dữ.

- Nhóm 2: trình bày.

Vì sao người Văn Lang đi lại chủ yếu bằng thuyền ?

Ngoài ra họ còn sử dụng voi, ngựa làm phương tiện đi lại

- Nhóm 3: trình bày.

- Nhóm 4: trình bày.

Hoặc cắt ngắn bỏ xoá hoặc búi tó,  hoặc tết đuôi sam thả sau lưng, phụ nữ mặc váy xoè kết bằng lông chim, đội mũ cắm lông chim hay bông lau (điều này được phản ánh rõ ở những hình trang trí trên trống đồng)

HĐCN: Qua tìm hiểu em có nhận xét gì về cuộc sống của cư dân Văn lang ?

Với đời sống vật chất như vậy thì cư dân Văn Lang có đời sống tinh thần như thế nào -> tìm hiểu phần 2
	2. Đời sống vật chất của cư dân Văn lang ra sao ? (10’)

- Đời sống             ở, đi lại

                            Ăn, 

                             mặc

HS thảo luận theo nhóm trong 3 phút rồi các nhóm lên báo cáo.

* Việc ở: Họ ở nhà sàn

-> Mái cong hình thuyền hay mái tròn hình mui thuyền.

-> Dân tộc Thái, Mường, Tây Nguyên, (công nhận văn hoá phi vật thể)

-> Để chống thú dữ, tránh ẩm thấp

- Ở thành làng, chạ.

* Việc đi lại : bằng thuyền

-> Vì địa bàn sinh sống là ven sông, lầy lội, sông ngòi chằng chịt

* Việc ăn : 

           Biết dùng mân bát....

          Ăn cơm nếp, tẻ, rau, cá, thịt

          Biết dùng muôi, mâm, gia vị

* Việc mặc :

+ Nam : đóng khố, mình trần, đi chân đất

+ Nữ: mặc váy, áo xẻ giữa có yếm che ngực, tóc có nhiều kiểu

- Thích đeo đồ trang sức

-> cuộc sống giản dị, đơn sơ, kĩ thuật canh tác còn lạc hậu -> đời sống vất vả vì bắt nguồn từ điều kiện tự nhiên, trồng lúa nước.




Hoạt động 5. Đời sống tinh thần của cư dân Văn Lang có gì mới.
* Mục tiêu: 

- Giúp học sinh hiểu thời Văn Lang, người dân Việt Nam đã xây dựng được cho mình 1 cơ sở vật chất và tinh thần riêng, vừa đầy đủ, vừa phong phú tuy còn sơ khai.

* Phương thức: cá nhân , cặp đôi....  
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	HĐCN: Em hiểu như thế nào gọi là “tinh thần”?

Đời sống tinh thần là sự phản ánh của cuộc sống vật chất rất phong phú ....

HĐCN: Xã hội Văn Lang chia thành mấy tầng lớp ?

Tuy vậy, sự phân biệt giữa các tầng lớp này còn chưa sâu sắc.

HĐCN: Sau những ngày lao động mệt nhọc cư dân Văn Lang làm gì ?

Cư dân Văn Lang rất thích lễ hội trong buổi lễ hội họ thường ca hát, nhảy múa, đua thuyền, săn bắn.

HĐCN: Nhạc cụ điển hình của cư dân Văn Lang là gì ?

Điều này được phản ánh rừ trên trống đồng (giáo viên treo tranh vẽ), có nhiều hoa văn thể hiện đời sống tinh thần của cư dân Lạc Việt.

HĐCN: Tại sao trong các lễ hội, người ta thường dùng nhạc cụ trống đồng, chiêng, khèn ?

Trống đồng còn được coi là “Trống sấm” người ta đánh trống đồng để cầu nắng , cầu mưa, đó là những nghi lễ của cư dân nông nghiệp trồng lúa nước (liên hệ ngày nay)

Các em đã được học các câu chuyện “Trầu cau”, “Bánh chưng, bánh giầy”

HĐCĐ: Vậy các câu chuyện “Trầu cau”, “Bánh trưng, bánh giầy” cho ta biết con người thời Văn Lang đã có những phong tục gì ?

Treo tranh vẽ cho học sinh quan sát mặt trống đồng

Mô tả mặt trống có những hình gì ?

HĐCN: Tại sao lại có hình ngôi sao giữa mặt trống ?

Liên hệ hoạt động ở một số địa phương ngày nay.

HĐCN: Ngoài ra cư dân văn Lang còn có những tín ngưỡng gì ?

Như vậy có thể thấy người thời Văn Lang có khiếu thẩm mĩ khá cao, điều đó được phản ánh rừ trờn trống đồng.

Quan sát mặt trống và tang trống đồng, em có nhận xét gì về cuộc sống vật chất và tinh thần của cư dân Văn Lang ?

Như vậy có thể coi trống đồng là hiện vật tiêu biểu của nền văn minh Văn Lang, là sản phẩm của lao động sáng tạo, 1 tác phẩm nghệ thuật với những hỡnh trang trớ phong phú phủ đầy trên mặt trống và tang trống, phản ánh bằng hình ảnh cuộc sống lao động, những hình thức tín ngưỡng và lễ hội của cư dân nông nghiệp thời Hùng Vương.

Những yếu tố nào tạo nên tình cảm cộng đồng của cư dân Văn lang ?
	3.Đời sống tinh thần của cư dân Văn Lang có gì mới ? 
-> Những ý nghĩ, tình cảm, những hoạt động thuộc về đời sống nội tâm con người

+ Vua quan (những người có thế lực giàu có)

+ Dân tự do (những lực lượng chủ yếu nuôi sống xã hội)

+ Nô tì

- Tổ chức lễ hội, vui chơi, đua thuyền giá gạo

- Nhạc cụ là trống đồng, chiêng khèn
-> Để thể hiện điều mong muốn được “Mưa thuận, gió hoà”, mùa màng tươi tốt, sinh đẻ nhiều, làm ăn yên ổn.

- Về tín ngưỡng: thờ cúng các lực lượng thiên nhiên như núi, sông, mặt trời

-> có ngôi sao giữa mặt trống.

-> tượng trưng cho thần mặt trời mà người dân Văn Lang tồn thờ

-> Người chết được chôn cẩn thận trong thạp, bình .... cùng với công cụ và đồ trang sức.

( Đời sống tinh thần và vật chất đã hoà quyện với nhau -> tạo tình cảm cộng đồng sâu sắc.

-> Yếu tố vật chất: việc ở, di lại, ăn, mặc

-> Yếu tố tinh thần ; phong tục, lễ hội, vui chơi, tập quán, tín ngưỡng


3. Hoạt động luyện tập : 
?Em có nhận xét gì về tổ chức bộ máy nhà nước Văn Lang ?

- Nhà nước văn Lang tuy còn đơn giản nhưng đã là tổ chức chính quyền cai quản cả nước.
? Ở quê em có những tập quán nào giống thời Văn Lang ?

-> Mặc váy, đeo xà tích (Người Thái)

-> mặc váy, nhiều vòng tay (H’Mông)

(ăn mặc đẹp trong lễ hội, vui chơi, trò chơi, có tín ngưỡng, ăn trầu, nhuôm răng.

Một số đồng bào ở Bắc Trung Bộ tổ chức đua thuyền ....

4. Hoạt động vận dụng:
          - So sánh sự tương đồng giữa sự ra đời của nhà nước Văn Lang với các quốc gia cổ đại phương Đông.

+ Hình thành bên lưu vực các con sông lớn.

+ Nền kinh tế chủ yếu là kinh tế nông nghiệp.

+ Có những điều kiện tự nhiên thuận lợi cho việc phát triển nông nghiệp.

+ Bên cạnh nghề nông còn làm thêm một số ngành nghề thủ công.

5. Hoạt động tìm tòi, mở rộng :
  - Em hiểu gì về câu danh ngôn “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước” ?

( Các vua Hùng Vương đã có công dựng nước, thì các thế hệ sau (thế hệ trẻ) phải đoàn 

kết, phải bảo vệ, giữ nước.
    - Sưu tầm một số tư liệu truyện :“Mị Châu,Trọng Thuỷ”, sơ đồ thành Cổ Loa

     - Tập mô tả trống đồng thời Văn Lang
*  Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà: (1’)

- Học bài theo nội dung đó ghi
- Trả lời câu hỏi cuối bài; Làm bài tập trong SBT.

- Vẽ sơ đồ bộ máy nhà nước Văn Lang vào vở

- Chuẩn bị bài 13 « Đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Văn Lang ». Đọc và trả lời câu hỏi bài . 

6. Đánh giá kết quả học tập:

a. Đề bài:
Câu 1: (4 đ) Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy  nhà nước thời Văn Lang ?  Nhận xét?
Câu 2 : (4 đ) Trong nông nghiệp cư dân Văn Lang đã biết làm gì ? Ngoài nông nghiệp ra cư dân Văn Lang còn biết làm gì nữa ?
Câu 3: (2,0 đ) Nêu những nét tiêu biểu về đời sống vật chất của cư dân Văn Lang? 
b. Hướng dẫn chấm
	Câu
	Đáp án

	Câu 1

2 điểm
	* Những nét tiêu biểu về đời sống vật chất của cư dân Văn Lang:

- Về ở: Nhà sàn, sống thành từng làng bản gồm vài chục gia đình. 0,5

- Về đi lại: Chủ yếu dùng thuyền. 0,5

- Về ăn: Cơm, rau, cà, cá, thịt 0,5

- Về mặc: Nam đóng khố, nữ mặc váy…0,5

	Câu 2

4 điểm

	*Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy  nhà nước thời Văn Lang:

                        Hùng Vương

                 Lạc hầu - Lạc tướng

                       (trung ương)



           Lạc tướng          Lạc tướng
                 (bộ)                   (bộ)



     Bồ chính      Bồ chính        Bồ chính
 (chiềng, chạ )  (chiềng, chạ) (chiềng, chạ)    3,0 đ

*  Bộ máy nhà nước còn đơn giản, chưa có quân đội. 1 đ

	Câu 3
4 điểm
	* Nông nghiệp :

- Họ biết :

+ Trồng trọt: lúa là cây lương thực chính, trồng bầu, bí …1đ
+ Chăn nuôi: gia súc, tằm, đánh cá… 1 đ
* Thủ công nghiệp :

- Làm đồ gốm, dệt vải, xây nhà, đóng thuyền được chuyên môn hoá. 0,5 đ
-  Nghề luyện kim được chuyên môn hoá cao0,5 đ
- Nghề thủ công đúc đồng của người Việt Cổ và trình độ kĩ thuật đạt tới đỉnh cao. 0,5 đ
- Họ bắt đầu biết rèn sắt. 0,5 đ



IV. TỔ CHỨC DẠY HỌC VÀ DỰ GIỜ

- Người thể hiện: Lò Văn Phương
- Tiết thứ 1 của chuyên đề.

- Dự kiến thời gian thực hiện: tiết 1, lớp 6A, ngày 3/12/2020
- Dự kiến thành phần dự giờ: BGH, nhóm chuyên môn Văn – Sử.

V. PHÂN TÍCH, RÚT KINH NGHIỆM BÀI HỌC

1. Kế hoạch và tài liệu dạy học:

1.1. Mức độ phù hợp của chuỗi hoạt động học với mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học được sử dụng: Kế hoạch dạy học nêu rõ mục tiêu chuyên đề, các hoạt động chính phù hợp với mục tiêu dạy học đã đề ra.

1.2. Mức độ rõ ràng của mục tiêu, nội dung, kĩ thuật tổ chức và sản phẩm cần đạt được của mỗi nhiệm vụ học tập:trong hoạt động hình thành kiến thức HS có trả lời câu hỏi, hoàn thành phiếu học tập, hiểu được nội dung trả lời của phiếu học tập (HS khác hỏi HS trên bảng trả lời).
1.3. Mức độ phù hợp của thiết bị dạy học và học liệu được sử dụng để tổ chức các hoạt động học của học sinh: Có tài liệu hướng dẫn cho từng HS, máy chiếu máy tính phụ phục vụ việc dạy học, phiếu học tập cho từng nhóm.

1.4. Mức độ hợp lí của phương án kiểm tra, đánh giá trong quá trình tổ chức hoạt động học của học sinh: 

- GVcó tổ chức cho HS tự truy vấn lẫn nhau (câu trả lời giữa các cá nhân, cặp đôi, các nhóm trong một câu hỏi)

- GV có tổ chức cho HS đánh giá lẫn nhau giữa các nhóm như nhận xét, cho điểm,…

- GV kiểm tra khả năng áp dụng, vận dụng kiến thức của HS: hoàn thành phiếu học học tập, câu trả lời của HS.

2. Tổ chức hoạt động học cho học sinh:

2.1. Mức độ sinh động, hấp dẫn học sinh của phương pháp và hình thức chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

- GV có chuyển giao nhiệm vụ cho HS nhưng chưa sinh động.

- GV chưa tạo hứng thú cho HS, GV giao nhiệm vụ sau đó HS hoàn thành nhiệm vụ.
- Cách chuyển giao nhiệm vụ đôi khi còn hình thức, áp đặt.

2.2. Khả năng theo dõi, quan sát, phát hiện kịp thời những khó khăn của học sinh: - GV có quan sát tiến trình hoạt động để đánh giá hỗ trợ HS.
- GV đến từng nhóm kịp thời hỗ trợ khi HS gặp khó khăn

2.3. Mức độ phù hợp, hiệu quả của các biện pháp hỗ trợ và khuyến khích học sinh hợp tác, giúp đỡ nhau khi thực hiện nhiệm vụ học tập:

- GV đi từng nhóm nếu HS hỏi GV phải giải đáp ngay.

- Động viên từng nhóm để khuyến khích

- Có phát phiếu học tập.

2.4. Mức độ hiệu quả hoạt động của giáo viên trong việc tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả hoạt động và quá trình thảo luận của học sinh:

- Những kiến thức quan trọng buộc GV phải chốt lại, không phó thác hoàn toàn cho HS, ngoài việc nhận xét về hoạt động của HS phải chốt lại chậm để HS có thể ghi được bài. 
- Không phát sẵn những phiếu kiến thức để HS ghi bài trong vở.  
3. Hoạt động của học sinh:

3.1. Khả năng tiếp nhận và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của tất cả học sinh trong lớp: Tất cả HS trong lớp đều chú ý tiếp nhận và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập mà giáo viên chuyển giao.

3.2. Mức độ tích cực, chủ động, sáng tạo, hợp tác của học sinh trong việc thực hiện các nhiệm vụ học tập: 

- Sự tích cực, chủ động, sáng tạo, hợp tác của học sinh trong việc thực hiện các nhiệm vụ học tập chỉ ở mức tương đối và ở một số ít các học sinh khá, giỏi.

- Số đông HS trong lớp khi nhận được các nhiệm vụ học tập đang dừng ở mức bắt buộc phải hoàn thành chứ chưa có sự tích cực, chủ động, sáng tạo, hợp tác.
3.3. Mức độ tham gia tích cực của học sinh trong trình bày, trao đổi, thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập: Số ít học sinh tham gia tích cực, tự tin xung phong trình bày, trao đổi, thảo luận. Đa phần các em còn nhút nhát, rụt rè chưa dám thể hiện kết quả suy nghĩ của bản thân.

3.4. Mức độ đúng đắn, chính xác, phù hợp của các kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh: Đa số kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh đúng đắn, chính xác, phù hợp sau quá trình thảo luận, truy vấn, nhận xét lẫn nhau và sự giúp đỡ của GV.
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